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Quyển số: 01

[bookmark: _GoBack]Giáo án số: 01		  Thời gian thực hiện: 5 tiết
	Tên chương: Chương 1: Tổng quan về nguyên lý máy
	Thực hiện ngày .... tháng ..... năm 2019

Tên bài: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LÝ MÁY
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được các khái niệm về khớp, khâu, chi tiết máy, cơ cấu và máy.
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cơ cấu bốn khâu bản lề.
+ Xác định được số bậc tự do của cơ cấu thường gặp.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy chiếu;Bài giàng ,Giáo trình nguyên lý chi tiết máy.
I. Ổn định lớp học: Thời gian: 10 phút
+ Tự giới thiệu thông tin giáo viên, nhắc một số quy định về chuyên cần, về thực hiện bài tập.
+ Điểm danh .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
( phút )

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Môn học sẽ tìm hiểu về cơ cấu, chi tiết máy và máy
	Dùng máy chiếu slides giới thiệu bài giảng kết hợp phương pháp đàm thoại.
	Nghe giảng, thảo luận và ghi bài.
	3

	   2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm cơ bản và định nghĩa
	Chiều slides Tổng quan về nguyên lý máy kết hợp phương pháp đàm thoại để
- Đặt câu hỏi
- Nhận xét câu trả lời
	Nghe giảng, thảo luận, trả lời và ghi bài.
	

	
	1.1. Chi tiết máy và khâu
	
	
	10

	
	1.2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động
	
	
	10

	
	1.3. Phân loại khớp động và lược đồ khớp động
	
	
	10

	
	1.4. Chuỗi và cơ cấu
	
	
	15

	
	1.5. Máy
	
	
	15

	
	1.6. Sơ đồ động
	
	
	15

	
	2. Bậc tự do của cơ cấu
	- Thuyết  trình
- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.
- Nhận xét và sửa bài làm
- Giải đáp thắc mắc
	Nghe giảng, làm bài tập và ghi bài.
	

	
	2.1. Khái niệm bậc tự do của cơ cấu
	
	
	15

	
	2.2. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu không gian
2.3. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng
2.4. Ý nghĩa bậc tự do của cơ cấu-khâu dẫn và khâu bị dẫn

	
	
	45

	
	3. Cơ cấu khớp loại thấp
	- Nêu vấn đề
- Gọi sv trả lời 
- Nhận xét câu trả lời
- Giải thích
- Chuyển tiếp 
	- Chú ý lắng nghe
- Trả lời câu hỏi
- Ghi chép ý chính

	30

	
	3.1. Cơ cấu bốn khâu bản lề
3.2. Biến thể của bốn khâu bản lề
3.3. Ứng dụng cơ cấu bốn khâu bản lể

	
	
	

	
	4. Cơ cấu khớp loại cao
4.1.Cơ cấu cam

	
	
	42

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	
	
	2

	4
	Hướng dẫn tự học
	Hướng dẫn phương pháp học.
Nhắc mua giáo trình và đọc tiếp chương 1,2
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Giáo trình Nguyên lý – Chi tiết máy, trường CĐ LTT TP.HCM
[2] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc. Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007



	

	

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng...... năm 2019
Giảng viên


    

Nguyễn Thanh Giang






Giáo án số: 02		  Thời gian thực hiện: 5 tiết
	Tên chương: Chương 1: Tổng quan về nguyên lý máy +
                                                           Chương 2. Truyền dẫn cơ khí trong máy
	Thực hiện ngày ...... tháng .... năm 2019

Tên bài: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LÝ MÁY (tt)
               Chương 2. TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ TRONG MÁY
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được khái niệm về truyền động cơ khí.
+ Trình bày được chức năng của hệ thống truyền động cơ khí.
+ Phân loại được hệ thống truyền động cơ khí.
+ Trình bày được các đại lượng đặc trưng của chuyển động quay.
+ Trình bày được nguyên lý truyền động, tỉ số truyền các hộp giảm tốc thông dụng.
+ Trình bày được nguyên lý truyền động, tỉ số truyền của bộ truyền có chi tiết trung gian.
+ Trình bày được các cơ cấu và nguyên lý truyền động trong hộp tốc độ.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy chiếu;Bài giàng ,Giáo trình nguyên lý chi tiết máy. 
I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút
+ Điểm danh 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các chuyển động trong máy được truyến dẫn như thế nào?
	Đặt câu hỏi để dẫn nhập vào truyền dẫn cơ khí trong máy
	Nghe giảng giải, ghi bài.
	3

	2
	Giảng bài mới
4. Cơ cấu khớp loại cao
4.2. Cơ cấu bánh răng
	Chiều slides Truyền dẫn cơ khí trong máy kết hợp phương pháp đàm thoại để
- Đặt câu hỏi
- Nhận xét câu trả lời
- Thuyết  trình
- Giải đáp thắc mắc
	Nghe giảng giải, ghi bài.
	22

	
	1. Khái niệm về  hệ thống truyền dẫn cơ khí
	
	
	

	
	1.2. Chức năng của hệ thống truyền động cơ khí
1.3. Phân loại hệ thống truyền động cơ khí
1.4. Chuyển động quay và các đại lượng đặc trưng
1.5. Tỉ số truyền và hiệu suất của bộ truyền
	
	
	20

	
	
	
	
	15

	
	
	
	
	15

	
	
	
	
	15

	
	2. Hộp giảm tốc
	
	
	

	
	2.1. Khái niệm chung 
2.2. Các loại hộp giảm tốc thông dụng
2.3. Các bộ truyền có chi tiết trung gian


	
	
	10

	
	
	
	
	20

	
	
	
	
	38


	
	3. Truyền động của hệ thống bánh răng
	
	

	
	3.1. Tỉ số truyền của cặp bánh răng ăn khớp
3.2. Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng thường

	
	60

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nhắc lại phân loại hệ thống truyền động cơ khí.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	Đọc chương 3: Truyền động đai
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Giáo trình Nguyên lý – Chi tiết máy, trường CĐ LTT TP.HCM
[2] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc. Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007



	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





    VŨ QUANG KHẢI
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2019
Giảng viên


    


Nguyễn Thanh Giang





































